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DANH MỤC CÁC TỪ KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT 

 

TT 
Ký 

hiệu 
Đơn vị Ý nghĩa 

(1) (2) (3) (4) 

1 LHM - Liên hợp máy 

2 HTDĐ - Hệ thống di động 

3 m1 kg Khối lượng máy kéo 

4 m2 kg Khối lượng cày chảo 

5 g m/s2 Gia tốc trọng trường 

6 x  m/s2 Gia tốc liên hợp máy 

7 G1 N Trọng lượng máy kéo 

8 G2 N Trọng lượng cày chảo 

9 Gk N 
Phần trọng lượng của máy kéo phân bố trên 

bánh xe chủ động 

10 Mk Nm Mô men chủ động của cầu sau 

11 Me Nm Mô men của động cơ 

12 MCe Nm Mô men cản trên trục động cơ 

13 t
kM  Nm Mô men của bánh xe phía trên dốc 

14 d
kM  Nm Mô men của bánh xe phía dưới dốc 

15 Mfk Nm Mô men cản lăn 

16 Pk N Lực chủ động của cầu sau máy kéo 

17 Pf N Lực cản lăn 

18 2

t

kP  N Lực chủ động của bánh xe phía trên của cầu sau 

19 2

d

kP  N Lực chủ động của bánh xe phía dưới của cầu sau 

20 1

t

fP  N Lực cản lăn của bánh xe phía trên của cầu trước 
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21 1

d

fP  N 
Lực cản lăn của bánh xe phía dưới của cầu 

trước 

22 2 ,t

fP  N Lực cản lăn của bánh xe phía trên của cầu sau 

23 2

d

fP  N Lực cản lăn của bánh xe phía dưới của cầu sau 

24 Pf1 N Lực cản lăn của cầu trước máy kéo 

25 Pf2 N Lực cản lăn của cầu sau máy kéo 

26 PC N Lực cản chuyển động của cày 

27 2m x  N Lực cản quán tính của cày chảo 

28 Z1 N 
Phản lực pháp tuyến của mặt đường tác động 

lên cầu trước máy kéo 

29 Z2 N 
Phản lực pháp tuyến của mặt đường tác động 

lên cầu sau máy kéo 

30 tZ  N 
Phản lực pháp tuyến của mặt đồi lên các bánh 

xe phía trên dốc 

31 dZ  N 
Phản lực pháp tuyến của mặt đồi lên các bánh 

xe phía dưới dốc 

32 1

tY  N 
Phản lực ngang của mặt đồi lên bánh xe phía 

trên của cầu trước 

33 1

dY
 N 

Phản lực ngang của mặt đồi lên bánh xe phía 

dưới của cầu trước 

34 2

tY
 N 

Phản lực ngang của mặt đồi lên bánh xe phía 

trên của cầu sau 

35 2

dY
 N 

Phản lực ngang của mặt đồi lên bánh xe phía 

dưới của cầu sau 

36 tY  N 
Phản lực ngang của mặt đường lên các bánh xe 

phía trên 


